
STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 1 Bùi Chí Thiện x 021728547 09/07/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT

2 2 Võ Thị Ngọc Bích x 024460626 28/12/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

3 3 Từ Bá Quyết x 021708678 27/12/1982
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

4 4 Lư Nghĩa Thành x 023810695 14/07/2000
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

5 5 Đặng Đình Phi x 083090000036 28/09/2016
Cục Cảnh Sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

6 7 Trần Thanh Lan x 024875333 13/03/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

7 8 Nguyễn Chí Cường x 312287581 19/09/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 29 ĐẠT

8 9 Nguyễn Vĩnh Bá Tường x 023389370 30/09/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

9 10 Nguyễn Mạnh Cường x 020965427 01/02/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT
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10 11 Lã Nguyễn Tiến Dũng x 024349575 24/09/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

11 12 Nguyễn Ngọc Bảo x 023688803 08/07/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

12 13 Nguyễn Minh Tâm x 079088006434 10/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
28 ĐẠT

13 14 Nguyễn Trung Hậu x 025493781 09/11/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT

14 15 Phạm Văn Linh x 022200835 20/11/2001
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

15 16 Nguyễn Văn Dũng x 022851403 06/06/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

16 17 Phan Ngọc Sơn x 079077002533 12/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

17 18 Châu Anh Tuấn x 021882721 25/08/2003
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

18 19 Chiêm Quốc Trung x 079097003455 12/12/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
29 ĐẠT

19 20 Huỳnh Công Hoài x 024576932 30/06/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

20 21 Đoàn Văn Bé Năm x 300950703 21/12/2011 Công an tỉnh Long An 30 ĐẠT
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21 22 Nguyễn Ngọc Minh Lâm x 079097004173 28/02/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

22 23 Trần Thị Ngọc Tuyết x 023452384 25/09/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

23 24 Lê Đức Lợi x 079084005299 15/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
29 ĐẠT

24 25 Dương Quốc Trọng x 025449234 18/05/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT

25 26 Võ Nguyễn Hồng Anh x 025009292 06/08/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT

26 27 Trương Hải Hưng x 025253063 11/03/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

27 29 Đặng Mậu Xuân Lộc x 024188625 27/07/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

28 30 Nguyễn Thị Thanh Huệ x 023094928 12/08/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

29 31 Lê Phạm Thanh Tâm x 023648131 21/03/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

30 32 Đặng Thị Phương x 022956357 16/12/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

31 33 Võ Kim Thảo x 025060625 07/01/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT
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32 34 Cao Thị Kim Loan x 022652934 20/05/1998
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

33 35 Nguyễn Bá Hồng Đức x 023687035 27/03/1999
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

34 36 Nguyễn Quốc Bảo x 020221209 28/02/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

35 37 Nguyễn Văn Tâm x 079089003775 15/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

36 38 Phan Thị Thu Yến x 331739556 14/06/2010 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 ĐẠT

37 39 Trần Thị Thùy Linh x 023792803 30/12/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

38 40 Nguyễn Thị Quỳnh x 022059614 15/10/1994
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

39 41 Trương Văn Phúc x 079064006721 02/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

40 42 Huỳnh Thị Thúy An x 023524911 12/04/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

41 43 Thái Nhật Thanh x 023255534 22/06/1996
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

42 44 Trần Phương Lan x 023730842 20/07/1999
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT
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43 46 Trần Thị Thu Trang x 285075176 20/11/2007 Công an tỉnh Bình Phước 30 ĐẠT

44 47 Nguyễn Hữu Lam x 023037148 07/03/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

45 48 Đinh Văn Quốc x 023036851 07/03/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

46 49 Nguyễn Duy Chung x 022255645 02/08/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

47 50 Nguyễn Trần Duy Quân x 023575335 23/06/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

48 51 Huỳnh Hoài Linh x 023427729 10/02/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

49 52 Phan Văn Hiếu x 022914064 14/10/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

50 53 Nguyễn Thị Bích Thủy x 022255351 10/08/1993
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

51 54 Nguyễn Văn Hải x 022593049 21/10/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

52 55 Trần Phạm Bích Trâm x 023484076 06/12/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

53 56 Trần Thị Thùy Trang x 225546320 23/03/2010 Công an tỉnh Khánh Hòa 29 ĐẠT
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54 57 Trần Toàn Phúc x 025571518 04/06/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 
29 ĐẠT

55 58 Bùi Công Minh x 023031151 28/02/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

56 59 Nguyễn Hoàng Khoa Nam x 264316615 23/09/2009 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 ĐẠT

57 60 Huỳnh Ngọc Thọ x 020722241 12/12/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

58 61 Vũ Đỗ Anh Tùng x 023236427 04/12/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

59 62 Trần Thị Ngọc Phượng x 024101113 02/12/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

60 63 Đỗ Tuấn Hưng x 280950187 22/10/2014
Công an tỉnh Bình 

Dương
30 ĐẠT

61 64 Đào Quốc Huy x 025200971 27/02/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

62 65 Nguyễn Hồng Hải x 168289683 10/05/2006 Công an tỉnh Hà Nam 30 ĐẠT

63 66 Nguyễn Tấn Linh x 079088001726 17/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

64 67 Nguyễn Thanh Giang x 261136541 16/07/2013 Công an tỉnh Bình Thuận 28 ĐẠT
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65 68 Nguyễn Ngọc Nhung x 024754983 29/05/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

66 69 Đoàn Huy Diễn x 351997462 08/07/2013 Công an tỉnh An Giang 30 ĐẠT

67 70 Trần Bảo Châu x 280886417 13/06/2002
Công an tỉnh Bình 

Dương
30 ĐẠT

68 72 Trần Thanh Khoa x 331751151 26/07/2010 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 ĐẠT

69 73 Nguyễn Vĩnh Nguyên x 024339630 27/06/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

70 74 Lê Thị Ngọc Thiện x 301587923 29/11/2011 Công an tỉnh Long An 29 ĐẠT

71 75 Trần Quốc Hòa x 024986270 26/08/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

72 76 Nguyễn Thị Tâm Định x 215316685 13/08/2009 Công an tỉnh Bình Định 30 ĐẠT

73 77 Tạ Mai Huyền x 024394769 24/08/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

74 78 Lê Hoàng Thanh x 079096001477 02/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
28 ĐẠT

75 79 Trần Trang Tâm x 024422374 09/08/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT
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76 80 Phạm Nguyễn Hoàng Nam x 025768647 15/07/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

77 81 Nguyễn Ngọc Hòa x 022946285 20/07/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

78 82 Lương Quốc Thành x 024388645 21/09/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

79 83 Tôn Nữ Ngọc Anh x 024789806 03/10/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

80 84 Võ Thành Sơn x 022683952 18/11/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

81 85 Nguyễn Hoàng Phi Anh x 079092001903 27/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

82 86 Đoàn Nguyễn Trọng Nhân x 079094005893 30/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

83 87 Trần Khắc Công x 168318170 28/02/2015 Công an tỉnh Hà Nam 28 ĐẠT

84 88 Nguyễn Thành Trung x 025514552 09/08/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

85 89 Châu Tuyết Nhi x 366111597 27/04/2012 Công an tỉnh Sóc Trăng 30 ĐẠT

86 90 Trần Thị Hồng Vân x 025145965 22/07/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT
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87 91 Nguyễn Xuân Trang x 331608652 22/06/2005 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 ĐẠT

88 92 Bùi Quang Khánh x 079091006694 27/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
29 ĐẠT

89 93 Thạch Phúc Tiến x 025729049 28/03/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

90 94 Trần Tuấn Khanh x 023202719 20/11/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

91 96 Nguyễn Thị Ngọc Bích x 215358088 04/06/2011 Công an tỉnh Bình Định 29 ĐẠT

92 97 Chung Nguyễn Hoàng Hiệp x 024146338 08/05/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

93 98 Trần Thụy Ngọc Hà x 023425156 28/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

94 99 Phạm Thị Minh Thương x 023448991 11/11/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 ĐẠT

95 100 Nguyễn Ngọc Trường x 025100031 13/02/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

96 101 Nguyễn Thị Hoa x 079171006781 22/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

97 102 Lê Thị Kim Loan x 021695855 05/05/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT
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98 103 Huỳnh Thị Ngọc Nga x 024005575 25/06/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

99 104 Lê Ngọc Quang x 079068002666 23/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

100 105 Nguyễn Ngọc Tâm x 023909859 26/06/2001
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT

101 106 Nguyễn Thị Diễm Tuyết x 079165005415 04/08/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

102 107 Nguyễn Thị Hồng Vân x 264268887 23/09/2014 Công an tỉnh Ninh Thuận 28 ĐẠT

103 108 Mai Xuân Điều x 023848092 27/02/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

104 109 Phạm Thị Thùy Trang x 352119179 28/04/2008 Công an tỉnh An Giang 29 ĐẠT

105 111 Đỗ Đình Trung x 079070008616 20/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
29 ĐẠT

106 112 Trần Đỗ Anh Tuấn x 023129102 21/04/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

107 114 Lương Minh Nhàn x 021736029 11/03/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
21

KO 

ĐẠT

108 115 Trần Hoàng Duy Quân x 024563784 15/04/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT
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109 116 Nguyễn Trọng Tuấn x 020933248 28/02/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

110 117 Đào Trường Duy x 072099000448 07/07/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

111 118 Hồ Văn Nhân x 079096000982 07/04/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
29 ĐẠT

112 119 Lê Quỳnh Như x 025656384 12/11/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

113 120 Trần Minh Nhung x 025521399 14/11/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

114 121 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh x 029296977 15/03/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

115 122 Ngô Huỳnh Ngọc Duyên x 082177000049 15/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

116 123 Bùi Hữu Lập x 020019179 22/12/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT

117 124 Nguyễn Tấn Phát x 023582193 25/02/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

118 125 Nguyễn Huỳnh Đức x 023592453 08/11/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

119 126 Nguyễn Thành Nhân x 201604549 16/02/2008
Công an thành phố Đà 

Nẵng
30 ĐẠT
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120 127 Bùi Văn Kim Phát x 079087002528 27/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

121 128 Nguyễn Đức Thắng x 023031453 14/03/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

122 129 Nguyễn Thị Hằng Ni x 083485000054 21/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT
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Chuyên viên chấm thi
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng VânNguyễn Thụy Châu Dung



    
























